KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức

- Đánh giá kiến thức và sự tiến bộ của HS thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Đánh giá mức độ đạt được của HS so với mục tiêu đã đề ra ở các bài đã học ở đầu kỳ I (Từ bài 1 đến bài 3); phát hiện những hạn chế trong kiến thức, năng lực, phẩm chất của HS để kịp thời điều chỉnh ở cuối kỳ I.
2. Năng lực

- Hệ thống hoá, phân tích, so sánh và trình bày vấn đề dưới những hình thức khác nhau: Trả lời câu hỏi, bài viết ngắn.

2. Phẩm chất
-  Ý thức nghiêm túc khi làm bài.

II. Hình thức kiểm tra

- Tự luận.

III. Thiết lập ma trận, đề, đáp án (đính kèm)

IV. Tiến trình các hoạt động dạy học

1. Ôn định tổ chức (1’) 
2. Phát đề:

3. Thu bài:  GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.

4. Hướng dẫn học bài: (1’)

- Xem lại kiến thức về bài 1,2,3.

-  Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng việt  (đọc và trả lời câu hỏi theo định hướng sgk).- Thế nào là cụm động từ, tính từ? Lấy ví dụ? Làm bài tập.
1. Ma trận 
	Mức độ /Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Đọc
- Ngữ liệu: Đoạn trích truyện hiện đại 
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 

+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh; 

+ Độ dài khoảng 70-100 chữ.        
	Nhận biết về tên tác phẩm, tác giả, ngôi kể.
	-Lí giải về ngôi kể.
- Hiểu nội dung đoạn trích

- Rút ra được bài học cho bản thân
	
	
	

	Số câu
Số điểm
tỉ lệ%
	Số câu: 1,5
Số điểm: 0,75
	Số câu: 1,5
Số điểm:1,75  
	 
	 
	Số câu: 3
Số điểm: 2,5
tỉ lệ%: 25%

	2. Thực hành tiếng Việt


	- Chỉ ra câu văn có hình ảnh đối lập, so sánh.
	Tác dụng.
	
	
	

	Số câu
Số điểm tỉ lệ%
	Số câu: 0,5
Số điểm: 0,5
	Số câu: 0,5
Số điểm: 1,0
	 
	 
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
tỉ lệ% 15%

	3. Viết.

 
	 
	 
	- Viết đoạn văn.


	- Viết bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân.
- Viết đoạn văn về bài thơ
	

	Số câu
Số điểm tỉ lệ%
	 
	 
	 Số câu: 1
Số điểm: 1,0
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0
	 Số câu: 2
Số điểm: 6,0

	- Tổng số câu:
- Tổng số điểm:
- Tỉ lệ%
	Số câu: 2,0
Sốđiểm: 1,25
Tỉ lệ : 12,5%
	Số câu: 2,0
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ 27,5%
	Số câu: 1,0
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ : 10%
	Số câu: 1,0
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ : 50%
	Số câu: 6
Số điểm:10 10
Tỉ lệ : 100%


2. Đề bài.
* Đề 1.

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (4 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

        “Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa”.

                                                                          ( Ngữ văn 6, Tập 1)

Câu 1. ( 0,5 đ)  Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 
Câu 2. ( 0,5 đ)  Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy ? Vì sao em biết ?

Câu 3. ( 1,5 đ)  Tìm 1 cặp câu có nghệ thuật đối lập? Tác dụng?
Câu 4. ( 1,5 đ)  Nêu nội dung đoạn trích trên? Nếu trong lớp em có bạn gặp phải hoàn cảnh như em bé, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn?
 PHẦN II: VIẾT (6 điểm).
Câu 5. ( 1,0 đ)  Từ nội dung của phần đọc hiểu, em viết đoạn văn ( Khoảng 5-7 dòng ) nêu cảm nhận của em về em bé.
Câu 6. ( 5,0 đ) Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả mà em đã học.
*. Đề 2
PHẦN I: ĐỌC- HIỂU (4 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

“…..Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi càng tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.”
                                                                                                     (Ngữ văn 6- Tập 1)
Câu 1. ( 0,5 đ)  Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?  Thuộc thể loại nào?
Câu 2. ( 0,5 đ)  Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy ? Vì sao em biết ?

Câu 3. ( 1,5 đ)  Tìm một câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh? Tác dụng của phép tu từ so sánh?

Câu 4. ( 1,5 đ)  Cho biết nội dung của đoạn trích trên? Từ bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn. Em hãy rút ra bài học cho bản thân?

PHẦN II: VIẾT (6 điểm).
Câu 5. ( 1,0 đ) Từ nội dung của phần đọc hiểu, em viết đoạn văn ( Khoảng 5-7 dòng ) trình bày suy nghĩ của em về tính cách của Dế Mèn?

Câu 6. ( 5,0 đ)  Kể lại một trải nghiệm của bản thân em.
3. Hướng dẫn chấm.

* Đề 1:
	  Câu
	                                             Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Đoạn trích được trích trong văn bản “Cô bé bán diêm”
- Tác giả: An- đéc -xen.
	0,25

0,25

	Câu 2
	- Đoạn trích được kể bằng ngôi thứ ba.

- Người kể là cô bé bán diêm
	0,25

0,25

	Câu 3
	 * Câu đối lập: ( HS tìm 1 câu)
- Khi xưa bà nội của em còn sống em được sống trong tình yêu thương// Hiện nay em thường xuyên bị mắng nhiếc, chửi rủa.

 - Khi xưa được sống trong ngôi nhà xinh xắn, được đón giao thừa//chui rúc trong một xó tối tăm.

* Tác dụng của nghệ thuật đối lập, tương phản:

 - Làm nổi bật hoàn cảnh bất hạnh của cô bé bán diêm.

 - Nhấn mạnh sự thờ ơ, lãnh đạm của mọi người trước hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé.
	 0,5
1,0

	Câu 4
	 * Nội dung: Hoàn cảnh đáng thương của cô bé bán diêm.
* HS có thể nêu những việc làm để giúp đỡ bạn như:

- Chia sẻ hoàn cảnh của bạn để mọi người cùng biết từ đó cùng kêu gọi chung tay giúp đỡ bạn.

- Lập quỹ từ thiện bằng cách tiết kiệm tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng,…hoặc tổ chức những buổi lao động nhỏ kiếm tiền giúp bạn.


	0,5 

0,5

0,5

 

	Câu 5
	HS viết hình thức đoạn văn

Nêu được cảm nhận:

- Mồ côi mẹ, bà mới mất; cha nghiện rượu, em phải đi bán diêm kiếm sống.

 Nghèo khổ, bất hạnh, cô đơn, vất vả.

- Không ai quan tâm, đói, rét trong đêm giao thừa.
	1,0

	Câu 6


	Các tiêu chí về bài viết: 
Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, ít mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt.
Bài làm cần tập trung làm nổi bật yêu cầu của đề bài.

HS viết đoạn văn theo yêu cầu.

a. Mở đoạn: Giới thiệu tác giả và bài thơ, nêu khái quát ấn tượng cảm xúc về bà về bài thơ
b. Thân đoạn:
+  Nêu ấn tượng cảm xúc của em về câu chuyện được kể hoặc các chi tiết miêu tả có trong bài thơ
+ Làm rõ nghệ thuật kể chuyện và miêu tả của tác giả.
+ Đánh giá hiệu quả cách triển khai bài thơ bằng câu chuyện và các chi tiết miêu tả.
 c. Kết đoạn:  Nêu khái quát điều em tâm đắc về bài thơ ( trong đó có nói tới đặc điểm nghệ thuật riêng của bài thơ đã được phân tích ở trên)
	1,0

3,0

1,0


* Đề 2:
	  Câu
	                                             Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Đoạn trích được trích trong văn bản ”Bài học đường đời đầu tiên”
Thể loại: Truyện đồng thoại.
	0,25

0,25

	Câu 2
	Đoạn trích được kể bằng ngôi thứ nhất.

Người kể xưng tôi kể chuyện
	0,25

0,25

	Câu 3
	Các câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh: ( HS tìm 1 câu)
- Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
Tác dụng: Nổi bật vẻ đẹp của Dế Mèn.
	0,5      
1,0

	Câu 4
	Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn. Qua đó bộc lộ được tính cách của nhân vật. 
Không nên huênh hoang tự mãn, biết thông cảm và chia sẻ, biết suy nghĩ và cân nhắc trước khi làm một việc gì.
	0,5 

1,0   

	Câu 5
	HS viết hình thức đoạn văn

Nêu được cảm nhận:
Dế Mèn hiện lên là một chàng Dế có vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh, yêu đời nhưng còn xốc nổi, kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hung hăng, hống hách, xem thường người khác, cậy sức bắt nạt kẻ yếu...
	1,0

	Câu 6
	Các tiêu chí về bài viết: 
Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, ít mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt.
Bài làm cần tập trung làm nổi bật hoạt động trải nghiệm của bản thân. Kể chuyện theo một trình tự hợp lý, logic giữa các phần, có sự liên kết.
HS viết bài văn theo yêu cầu.

* Mở bài: Giới thiệu về câu chuyện sẽ được kể.

* Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.

- Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan.

- Kể lại các sự việc trong câu chuyện.

*  Kết bài: Kết thúc của câu chuyện và cảm xúc của người viết.


	1,0

3,0

1,0


      Lưu ý: HS có câu trả lời khác nhưng đảm bảo yêu cầu đề bài, gv xem xét, đánh giá, cho điểm.
      Duyệt của nhà trường

DỰ KIẾN KẾT QUẢ KIỂM TRA

HS làm bài đạt từ 80 %  từ trung bình trở lên

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM TRA

( Khi chấm cụ thể, Gv tổng hợp bài làm của học sinh và phân tích)
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